
Phụ lục 

DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, 

THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày     tháng     năm 2026 

của Sở Y tế Hà Nội) 

I. DANH MỤC SỬA ĐỔI 

STT 

STT  
(theo QĐ số 

2898/QĐ-

SYT) 

Tên thiết bị/Chủng loại 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 
(theo QĐ số 

2898/QĐ-

SYT) 

Số 

lượng  

tối đa 
(sửa 

đổi) 

Mức giá  

tối đa 
(theo QĐ số 

2898/QĐ-

SYT) 

Mức giá  

tối đa* 
(sửa đổi)  

 (ĐVT: triệu 

đồng) 

1 7 
Hệ thống chụp mạch số 

hóa xóa nền (DSA) 

Hệ 

thống 
7 11 37.680 37.680 

2 15 Máy theo dõi bệnh nhân  Máy 205 250 399 399 

3 16 Bơm tiêm điện Cái 380 400 37 37 

4 20 Máy phá rung tim Máy 40 50 370 370 

5 56 Máy đo cung lượng tim  Máy 5 5 1.350 2.545 

6 58 Máy ép tim tự động Máy 5 8 1.300 1.300 

7 70 Máy siêu âm điều trị Máy 2 5 149 149 

8 88 Máy hấp tiệt trùng Máy 4 6 645 4.835 

9 90 Máy rửa khử khuẩn  Máy 4 4 2.260 5.000 

10 107 Máy điện xung  Máy 3 5 255 255 

11 109 
Máy thảm chạy có gắn hệ 

thống theo dõi tim mạch 
Máy 1 2 802 802 

12 114 
Giường điều khiển điện 

đa năng 
Cái 30 150 803 803 

13 122 
Máy phun sương khử 

khuẩn không khí 
Máy 10 10 138 374 

 

II. DANH MỤC BỔ SUNG 

STT Tên thiết bị/Chủng loại 
Đơn vị 

 tính 

Số lượng 

tối đa 

Mức giá 

tối đa*  
 (ĐVT: triệu 

đồng) 

1 Hệ thống máy CT photon Hệ thống 2 104.300 

2 Hệ thống vận chuyển ống mẫu tự động Hệ thống 3 3.674 

3 Hệ thống đi bộ có bộ phận nâng đỡ cơ thể Hệ thống 2 846 

4 Máy điều trị sóng ngắn Máy 1 313 

5 Máy điều trị sóng xung kích Máy 1 740 

6 Máy kéo giãn cột sống đa chiều Máy 2 155 



2 

 

STT Tên thiết bị/Chủng loại 
Đơn vị 

 tính 

Số lượng 

tối đa 

Mức giá 

tối đa*  
 (ĐVT: triệu 

đồng) 

7 Máy tập đứng và giữ thăng bằng Máy 1 595 

8 Máy soi da Máy 1 177 

9 
Máy trị liệu chăm sóc da toàn thân bằng ánh 

sáng  
Máy 2 594 

10 
Hệ thống theo dõi phục hồi chức năng tim 

mạch trung tâm 
Hệ thống 2 3.428 

11 
Hệ thống đo gắng sức tim mạch hô hấp 

(CPET) 
Máy 2 1.600 

12 Hệ thống Robot phẫu thuật Hệ thống 1 81.000 

13 Máy từ trường trị liệu Máy 1 1.240 

14 Máy điều trị bằng laser Máy 1 850 

15 Máy kích thích điện tập nuốt Máy 1 375 

16 Hệ thống tập tự do toàn thân ròng rọc Hệ thống 1 330 

17 
Xe đạp tập phục hồi chức năng kết hợp tay 

và chân  
Máy 2 170 

18 Máy tập ép cơ ngực Máy 1 53 

19 Máy tập mạnh nhóm cơ vai Máy 1 186 

20 Máy tập mạnh nhóm cơ chi Máy 2 480 

21 
Máy tập mạnh cơ chi dưới động tác 

dạng/khép khớp hông 
Máy 1 52 

22 Máy tập mạnh nhóm cơ bụng/lưng Máy 1 13 

23 Nồi cách thuỷ Cái 4 200 

 

* Mức giá tối đa/đơn vị tính 
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